ĐỀ 1B
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc hoàn thành bài tập.
Câu 1. (1 điểm) 
a. Số gồm 5 chục, 2 trăm và 3 phần nghìn được viết là:
A.  523                  B. 5200, 03                            C.250,3                  D. 250,003
b. Số 0,01 viết thành tỉ số phần trăm là: 
A.0,01%                    B.100%                   C.10%                                   D.1%
Câu 2. (1 điểm)   Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 0,4 dm3  = 40 cm3                                 b)  6,9 giờ = 6 giờ 54 phút
c) 2,5 m3  > 2050dm3                                d)    0,2 tạ  =  200 kg
Câu 3. (0,5 điểm)  Khoảng thời gian từ lúc 4 giờ 35 phút đến 8 giờ là: 
A. 4 giờ 35phút              B. 4 giờ 25 phút          C. 3 giờ 35phút        D. 3 giờ 25 phút   
Câu 4. (0,5 điểm)
 Lớp học có 18 nữ và 18 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh nam?
Trả lời: Số học sinh nữ chiếm……số học sinh nam.
Câu 5. (1 điểm) 
a. Một hình lập phương có diện tích một mặt là 0,36m2. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:
A.0,76 m2                     B.1,44 m2                         C.2,16 m2                 D.1,80 m2
 b. Diện tích hình tròn có bán kính bằng 3cm là :
A.9 cm2                                       B.18,84cm2                              C. 28,26cm2                             D.2,826cm   
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 6. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 23,9 + 165,6             b) 40,8 – 17,35           c) 3,07 x 48              d) 45,18 : 1,8
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Câu 7. (1 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể như sau: chiều dài 2m, chiều rộng 15dm và chiều sâu 1,5m. Tính thể tích của bể nước đó?
Câu 8. (2 điểm) 
Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. 
Tính độ dài quãng đường AB? 
[bookmark: _GoBack]
     Câu 9. (1 điểm)
	a. Tính bằng cách thuận tiện.
67,2 x 99 + 60 +7,2
………………................................
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
	         b)  Tìm y, biết:
                y x 5 + y : 0,2 = 40
        ……………….........................................
………………………………………….
…………………………………………
………………………………………….
………………………………………….
         ………………………………………….



  	







	







I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài
Bài 1. a) Chữ số 9 trong số thập phân 64,319 có giá trị là:



	A. 9                     	B.  		C.  		D.  
b) Viết phân số    dưới dạng số thập phân là:
A.    3,4                	B. 7,5                   	C.0,75                   	D. 7,05
Bài 2.
 a) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]      29,54 m3 =2954 dm3                       3 giờ 15 phút  = 3,25 giờ    
	b) Kết quả của phép tính 3 giờ 55 phút + 2 giờ 35 phút  là:
		A. 6 giờ 30 phút		B.  5 giờ 30 phút		C. 5 giờ 90 phút      
Bài 3. Lớp 5A có 13 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Tỉ số phần trăm số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
		A.52 %            	B. 48 %          	C. 0,52%              	D. 0,48 %
Bài 4. (viết đáp số đúng vào chỗ chấm)
a) Cạnh của hình lập phương là 6dm. Thể tích của hình lập phương là: ...........dm3
b) Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 25dm, chiều rộng 15dm và chiều cao 18dm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: ................ dm2
	           Bài 5. Chu vi của của một hình tròn là 25,12cm. Diện tích của hình tròn đó là:
          A.50,24 cm                 B. 5,024cm             C. 50,24cm2                   D. 502,4cm2
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Bài6.  Đặt tính rồi tính:
    213,4+3,238       	326,9 -178,5			15,6  x 2,3             19,72: 5,8
   .........................	         .........................	    ........................	       ........................
   .........................	         .........................	    ........................	       ........................
   .........................	         .........................	    ........................	       ........................
   .........................	         .........................	    ........................	       ........................
Bài 7.
a) Tìm X 				           	b) Tính giá trị của biểu thức sau 
  X x 0,36 = 3,24 + 0,72        			(3,125  -  2,075)  x  0,2 + 5,79
..................................................................	.....................................................................
..................................................................	..................................................................... ..................................................................	..................................................................... ..................................................................	..................................................................... ..................................................................	.....................................................................
Bài 8.
Một xe máy  đi từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 11giờ 45 phút. Dọc đường xe máy nghỉ 15 phút. Tính quãng đường AB biết vận tốc của xe máy là 45km/giờ. 
Bài giải
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 2,5 x 12,5 x 8 x 0,4                                    b) 1,75 x 5 -  1,75 x 3 + 3,5 x 4
..................................................................	.....................................................................
..................................................................	..................................................................... ..................................................................	..................................................................... ..................................................................	..................................................................... ..................................................................	.....................................................................
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc hoàn thành bài tập.
Câu 1.(1 điểm): a,  số thập phân  14,6  được viết dưới dạng  phân số thập phân  là :



	A. 	                 B.                         C. 
b) Viết  6% dưới dạng số thập phânlà:
 A.    0,6                               B. 0,06                   C.0,006                  D. 0,500
Câu 2.(1 điểm): Điền vào chỗ trống Đ hay S
a,   6,5 giờ  >  6 giờ 5 phút                            b,  2m3  <  2000 dm3
c,  2,25 kg = 2250 g                              d, 2009 cm2  <   2,09 m2   
Câu 3. (0,5 điểm)  Mai gấp một bông hoa hết 3 phút 15 giây. Hỏi Mai gấp 6 bông hoa trong bao nhiêu lâu?
A. 18  phút 50 giây        B. 19 phút 30 giây       C. 18 phút 30 giây       D. 20 phút 
Câu 4. (0,5 điểm)
       Trong kho có 250 kg gạo nếp và 500 kg gạo tẻ. Vây số gạo nếp chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo tẻ? 
Trả lời: Số gạo nếp chiếm……số gạo tẻ.
Câu 5. (1 điểm) 
a. Một hình lập phương có diện tích một mặt là 81 dm2. Thể tích của hình lập phương đó là:   A. 7,29 m3            B. 0,729 m3        C. 0,729 dm3          D 0,729 m
 b. Diện tích hình thang có tổng độ dài  hai đáy là 10  cm, chiều cao  bằng 2,5 cm  là:  A.12,5 cm2                         B.1,25 cm2                                C. 125 cm2                             D. 1,25 m2
Câu 8. (0,5 điểm) Top of Form
Bottom of Form
Top of Form
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 6: a, Tìm x:                                               b, Tính giá trị biểu thức
X - 32,6 = 22,4 x 8                                                       14,6 - 0,54 x 10               
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Đặt tính rồi tính (2 điểm)
[bookmark: _Hlk33571723]a)  605, 26  + 17, 3;            b, 201 -  32,86               c) 7,18  x  6,5         d) 8,216 : 5,2
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Câu 8. (2 điểm) Một bể  bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 11m, chiều rộng 7m và chiều cao 42 dm. 
a. Người ta dự định ốp gạch  men  xung quanh bể và đáy bể. Tính diện tích gạch men cần dùng? (biết phần diện tích mạch vữa không đáng kể.)
b. Tính thể tích bể bơi? 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 9. (1 điểm) 
a, Tính bằng cách thuận tiện.
	      7,15 : 0,5 + 7,15 x 9 – 7,15
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………
	                      



b, Tìm y 
 Y : 0,25 + Y : 0,125 – Y : 0,1 = 12,4
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	                      






ĐỀ 1
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1  (1 điểm) a) Số thập phân gồm 54 đơn vị, 8 phần mười, 3 phần nghìn viết là:
A. 54,83		B. 54,803			C. 54,083			D. 54,38
b) Số thập phân 0,73 viết dưới dạng phân số là:
A. 73%		B. 			C. 				D. 
Câu 2 (1 điểm)
a) 40% của 120kg là:
A. 30kg		B. 300kg		C. 48kg			D. 46kg
b) Quy tắc tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:
A. S = a x a x 6			B. S = a x a x 4		
C. S = a x a x a			D. S = (a + a ) x 4
(S: là diện tích xung quanh, a là độ dài cạnh hình lập phương )
Câu 3 (1 điểm)
a) Giá trị của biểu thức 36,2 – 26,5  0,1 là : 
A. 0,97		B. 9,7			C. 2,65			D. 33,55
b) Diện tích của hình tam giác có độ dài đáy 5,5cm và chiều cao 4cm là:
A. 19 cm2                B. 13,5cm2			C. 11cm2            	D. 22 cm2
Điền số (chữ) thích hợp vào chỗ chấm:
Câu 4 (1 điểm)
a) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật đo trong lòng bể có chiều dài 2,5m; chiều rộng 1,2m và chiều cao 1m. Thể tích của bể nước đó là ……............…….
b) Mỗi buổi tối, Việt ngồi học bài từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 15 phút. Vậy thời gian Việt ngồi học là ..................giờ.................phút.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống 
a) 4,85 ha = ……..….…..m2				b) 4,52 m3 = ……..….dm3
c) 2 năm rưỡi = …………tháng				d)  ngày = …….…giờ	
Câu 2. (2 điểm)
a) Đặt tính rồi tính
34,98 + 309,8						402 – 99,09  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 b) Tính .   3 giờ 38 phút  x 4	     	      12 giờ 25 phút : 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3. (2 điểm)
Gia đình bạn Vinh đi ô tô từ nhà lúc 7 giờ đến thành phố Hải Phòng lúc 8 giờ 15 phút để dự Lễ hội Hoa phượng đỏ. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường từ nhà Vinh đến Hải Phòng là 52 km ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4. (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện 
a) 8 x 0,25 x 40 x 1,25     
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                          



 BÀI KIỂM TRA  HỌC KỲ II
SBD: ........ Phòng thi: .....                NĂM HỌC 2023 - 2024       
 (
Điểm: ...........................
Bằng chữ: .....................
......................
)                                                      Môn: Toán - Lớp 5
      (Thời gian làm bài 40 phút 
         Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết đáp án vào chỗ chấm 
cho mỗi bài tập dưới đây:
Câu 1.  Số thập phân "32 hai đơn vị, 4 phần trăm, 5 phần nghìn viết là:
                 A.  32,45               B. 32,045          	C. 32,405                  D. 32,450
Câu 2. Số 625, 305 được đọc là:
		A. Sáu trăm hai lăm phầy ba linh năm		
		B. Sáu trăm hai lăm phầy ba linh năm		  
		C. Sáu trăm hai lăm đơn vị và ba trăm linh năm phần nghìn 
		D. Sáu trăm hai mươi lăm phẩy ba trăm linh năm
Câu 3. Trong phép chia  33,14 : 58 ( nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương). Thì số dư là: 
	 A. 8                               B. 0,8                       C. 0,08                      D. 0,008
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

 (
       
)          a.   m3 = 400 dm3
	b. 38 giờ 48 phút : 6 = 6 giờ 28 phút
Câu 5. Nhà Mai nuôi một đàn gà có 18 con gà mái và 12 con gà trống. Hỏi số gà mái chiếm bao nhiêu phần trăm cả đàn gà ?
       	A. 150%                 	B. 66%                   	C. 60%                 D. 40%
Câu 6.  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể dài 2m, rộng 1,5m, cao 12dm. Bể đó chứa được nhiều nhất số lít nước là: 
 A. 36l nước                B. 360 l nước                C. 4700 l nước        D. 3600 l nước
[image: ]Câu 7. Tính chu vi và diện tích của hình bên.
	 a, Chu vi là:................... cm
 b, Diện tích là:....................cm2 
	


II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
  Câu 8.  Đặt tính rồi tính
a) 254 + 19,36         b) 426,8 - 108,6           c) 35,6  x 2,4             d) 19,72: 5,8
........................    ..............................       ................................    ..............................
.......................      .............................       ...............................      .............................
.......................      .............................       ...............................      .............................
.......................      .............................       ...............................      .............................
	Câu 9. 
a, Tìm y
3,7 + 4,1 =  Y : 7,5 
.......................................................
........................................................
........................................................
........................................................
	    b, Tính giá trị biểu thức
       40,28 - 22,5 : 25 + 1,7
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
..........................................................................




Câu 10. Một ô tô đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và sau 1giờ 30 phút thì đến B. Hỏi một xe máy có vận tốc bằng  vận tốc của ô tô thì phải mất bao nhiêu thời gian để đi hết quãng đường AB ?
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Câu 11. 
	a) Tính bằng cách thuận tiện nhất
   0,75 x 94 + 1,5 + 0,75 : 0,25
...................................................
...................................................
.................................................... ...................................................
...................................................
....................................................
	b)  Điền dấu (>, < , =) thích hợp vào ô trống
  a,65 + 4,bc             a,b + 3,5 + 1,2c
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. .............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng ( từ câu 1 đến câu 3)
Câu 1:  ( 1 điểm)  a) Số 5,02 đọc là:        
A. Năm phẩy hai.				B. Năm phẩy linh hai.
C. Năm phần hai				D. Năm phẩy không hai.
b)  viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,8				B. 4,5				C. 5,4			D. 1,25
Câu 2: ( 0,5 điểm)  Trong rổ có 40 quả bóng đỏ, 22 quả bóng vàng. Tỉ số phần trăm của số bóng vàng và số bóng đỏ trong rổ là:
A. 45%		B. 55%                  C. 0,55%		D. 0,45%
Câu 3: ( 0,5 điểm)  Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 4,5dm. Tính diện tích xung quanh của khối gỗ đó:
A. 42 dm2		B. 360 dm2		C. 189 dm2		  D. 84 dm2
Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( từ câu 4 đến câu 5)
Câu 4: ( 1 điểm)
 a) 12dm3 12cm3  = ......... dm3  			b) 1m3 65dm3 = …….. dm3
Câu 5: ( 1 điểm)
a) Một mặt bàn hình tròn có bán kính 50cm. Chu vi mặt bàn đó là ……. cm.
b) Một hình lập phương có cạnh 1,5dm. Diện tích toàn phần hình lập phương đó là ………… dm2.
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Bài 1:  Tính ( 2 điểm)
     a) 5 giờ 25 phút + 3 giờ 15 phút		b) 24 phút - 12 phút 35 giây	
     c) 3 năm 3 tháng  x  6				d) 15 ngày 20 giờ : 5
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 2: ( 1,5 điểm)
	a) Tìm y: ( 0,5 điểm)
    Y : 6,2 = 2,1
............................................................
…………………………....................
......................................................................................................................... ............................................................
	b) Tính giá trị của biểu thức: ( 1 điểm)
     ( 128,4 - 73,2) : 2,4 + 18,32
.............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................


Bài 3: ( 1,5 điểm)
Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: ( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
a)  (845,17 + 2986  x  234)  x  (207 x 11- 103,5  x  22 )
          b) 0,2 x 17 x 7 + 0,14 x 520 + 31 x 1,4
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
[bookmark: _Hlk163159728]……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

	
	ĐỀ KSCL CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023- 2024
Môn : Toán- lớp 5
( Thời gian làm bài 40 phút)


I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3Đ)
(Khoanh vào chữ cái trước ý đúng)
Câu 1.  a) Chữ số 9 trong số 162,59 có giá trị là: 


        A. 9                            B. 90                              C.                          D. 

b) Hỗn số 6viết thành số thập phân là:
A. 6,35                 	B. 63,5              	C. 6,6                        D. 6,06
Câu 2. a) Số bé nhất trong các số: 0,055; 1; 0,050; 0,005; là:
	A. 1		          B. 0,050		          C. 0,005		     D. 0,055
b) Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Người đó làm 5 sản phẩm như thế mất bao lâu?
A. 7 giờ 30 phút               B. 7 giờ 50 phút        C.6 giờ 50 phút           D. 6 giờ 15 phút
Câu 3. a) Hình lập phương có cạnh là 3m. Vậy thể tích hình đó là:………………..
b)Một lớp học có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?
A. 150%                       B. 60%                     C. 40%                         D. 1,5%
	
	
	
	
	
	


I.PHẦN TỰ LUẬN (7Đ)
Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 0,48 m2  = …… cm2	b. 0,2 kg = …… g
c.5628  dm3 = ……m3	d. 3 giờ 6 phút = ….giờ
Câu 5. Tính:
a) 29,46 + 354,84            b) 260 – 4,85                 c) 3,09 x 43,2              d) 89,68: 23,6 
………………..            …………………       ………………….         ……………………
………………..            …………………       ………………….         ……………………
………………..            …………………       ………………….         ……………………
………………..           …………………       ………………….         ……………………
………………..           …………………       ………………….         ……………………


Câu 6. a) Tìm x:                                                                   b) Tính giá trị biểu thức:

  :  x  = 2                                                                  (46,09 -2,69 ) : 12,4
              ..............................................                               ............................................
              ..............................................                               ............................................
              ..............................................                               ............................................
Câu 7. Một ô tô đi từ Hải Phòng lúc 6 giờ 15 phút và đến Hà Nội lúc 8 giờ 54 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 15 phút. Vận tốc của ô tô là 50 km/giờ. Tính độ dài quãng đường từ Hải Phòng đến Hà Nội? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện:
a) 20,21 x 75 + 20,21 + 202,1 x 24 + 26 x 202,1 + 20,21 x 19
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) 0,25 x 690 x 0,4
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

  
	Số báo danh:………
Phòng thi: …………
	Điểm: …............

	Bằng chữ:………




	KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn Toán-Lớp 5
(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)
		Người coi
	Người chấm

	


	





PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1:  ( 0,5 điểm)
a) Số 5,02 đọc là:        
A. Năm phẩy hai.							B. Năm phẩy linh hai.
C. Năm phần hai							D. Năm phẩy không hai.
b) [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\ksohtml2796\wps3.jpg] viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,8				B. 4,5				C. 5,4				D. 1,25

Câu 2: ( 1,0 điểm): a) Trong rổ có 40 quả bóng đỏ, 22 quả bóng vàng. Tỉ số phần trăm của số bóng vàng và số bóng đỏ trong rổ là:
A. 45%	           	B. 55%                      C. 0,55%		              D. 0,45%
b) Quãng đường AB dài 72 km. Một ô tô đi từ A đến B hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô đó.
A. 36 km/giờ		B. 42 km/giờ		C. 48 km/giờ	D. 60 km/giờ
Câu 3: ( 0,5 điểm)  Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 4,5dm. Tính diện tích xung quanh của khối gỗ đó
A. 42dm2 		   B. 360dm2		            C. 189dm2		             D. 84dm2
Câu 4: ( 1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
 a) 12dm3 12cm3  = ......... dm3  	                     		b) 1m3 65dm3 = …….. dm3
Câu 5: ( 1 điểm) Viết kết quả  thích hợp vào chỗ chấm  
a) Một mặt bàn hình tròn có bán kính 50cm. Chu vi mặt bàn đó là ……. cm.
b) Cạnh của hình lập phương là 1,5cm. Diện tích toàn phần  của hình lập phương là:………… và thể tích của hình lập phương đó là :……………….
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Bài 1:  Tính ( 2 điểm)
     a) 5 giờ 38 phút + 3 giờ 15 phút		b) 24 phút - 12 phút 35 giây	
     c) 3 năm 3 tháng x 6				d) 15 ngày 20 giờ : 5
………………………………………………………………………………...……………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Bài 2: ( 1,0 điểm)
	a) Tìm y: ( 0,5 điểm)
    4,7  -  Y  =  10,92  :  5,2       
...............................................
............................................... ............................................... ...............................................
	b) Tính giá trị của biểu thức: (0,5 điểm)
     ( 128,4 - 73,2) : 2,4 + 18,32
....................................................................................
.................................................................................... .................................................................................... ....................................................................................


Bài 3: ( 2,0 điểm)
Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 45dm và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2. Hãy tính diện tích cần quét vôi.
………………………………………………………………………………...……………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Bài 4: ( 1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
a) ( 10,38 + 12,58 + 14,68 ) - (0,38 + 4,68 + 2,58)                      b) 56,5 x 6 + 3 x 56,5 + 56,5
………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
	Số báo danh:…...
Phòng thi: ……...
	Điểm: …............

	Bằng chữ:………



	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Môn Toán - Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút
		   Người coi
	   Người chấm

	
	





PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đá pán đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1. (1 điểm) a. Viết số sau: Không phẩy một trăm mười tám mét khối.
A.0,118m3     		B.0,1008m3              		C.0,10018m3          	 D.0,108m3
b.0,9 =  ...?
A. 0,9% 		B.9 %  			C.900%                  D. 90%
Câu 2.(1 điểm)Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống.
a.  1,5cm3 = 0,015dm3	3                         4,57 ha = 345700m2
b. 17 giờ 15 phút : 3 > 5 giờ 40 phút
Câu 3.(1 điểm) a. Một hình tròn có bán kính 5cm. Tính chu vi của hình tròn đó.
Trả lời: Chu vi hình tròn là………..cm.
    [image: https://stc.bigschool.vn/Thi/Picture/1/5/1235445@1@5@3@86@1@2.png]
Trả lời: Diệntích tam giác PQR là……………cm2.
Câu 4. (1 điểm) 
a.An đi xe đạp từ nhà đến trườngvớivậntốc 12 km/giờ thì hết 15 phút. Tính quãng đường từ nhà An đến trường.
A. 180km                         B. 48km                          C. 3km                   D. 0.8km
b. Một xe máy xuất phát từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ, giữa đường xe máy nghỉ 12 phút. Tính vậntốc xe máy, biết quãng đường AB dài 52km.
A.45 km/giờ                 B.42 km/giờ                  C.40 km/giờ              D.44 km/giờCâu 8. (0,5 điểm) Top of Form
Bottom of Form
Top of Form
PHẦN II. TỰ LUẬN (6điểm)
Câu 5.(2 điểm) Đặt tính rồi tính
a) 21,725 + 36,72       b) 126,31 –85,725       c) 32,37 x 3,5           d) 78 : 2,6
	……………….....
………………….
………………….
………………….
………………….
	……………….....
………………….
………………….
………………….
………………….
	……………….....
………………….
………………….
………………….
………………….
	……………….....
………………….
………………….
………………….
………………….


Câu 6. (1,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức:
a) 16,27 + 10 : 8                                       b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7.(2 điểm)Người ta làm một cái bể bằng kính hình lập phương (không có nắp) có cạnh là 0,8m. 
a. Tính diện tích kính làm cái bể cá đó.
b. Hiện tại 75% thể tích bể đang chứa nước. Hỏi trong bể đang có bao nhiêu nhiêu lít nước (1lít = 1dm3)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8.(1 điểm)
	a.Tính bằng cách thuận tiện:
12,58 x 0,99 + 12,58 : 100
………………................................
…………………………………….
…………………………………….
……………………………….……
	  b.Tìm Y
(Y x 0,25 + 2012) x 2013 = (50 + 2012) x 2013
……………….....................................................
…………………………………………….…….
…………………………………….……………
…………………………………………….……



	Số báo danh: ……………
Phòng thi: ……………....
	Điểm


	Bằng chữ: .......................




	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2023 - 2024
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 60 phút)

		Người coi
	Người chấm

	
	







PHẦN I . ĐỌC– HIỂU: (5 điểm)
 Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi.
Công việc đầu tiên
        Một hôm, anh Ba Chẩn gọi tôi vào trong buồng đúng cái nơi anh giao việc cho ba tôi ngày trước. Anh lấy từ mái nhà xuống bó giấy lớn, rồi hỏi tôi:
       - Út có dám rải truyền đơn không?
       Tôi vừa mừng vừa lo, nói:
       - Được, nhưng rải thế nào anh phải chỉ vẽ, em mới làm được chớ!
       Anh Ba cười, rồi dặn dò tôi tỉ mỉ. Cuối cùng, anh nhắc:
       - Rủi địch nó bắt em tận tay thì em một mực nói rằng có một anh bảo đây là giấy quảng cáo thuốc. Em không biết chữ nên không biết giấy gì.
       Nhận công việc vinh dự đầu tiên này, tôi thấy trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn. Khoảng ba giờ sáng, tôi giả đi bán cá như mọi hôm. Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Tôi rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất. Gần tới chợ thì vừa hết, trời cũng vừa sáng tỏ.
       Độ tám giờ, nhân dân xì xào ầm lên: "Cộng sản rải giấy nhiều quá!"
       Mấy tên lính mã tà hớt hải xách súng chạy rầm rầm.
       Về đến nhà, tôi khoe ngay kết quả với anh Ba. Anh tôi khen:
       - Út khá lắm, cứ làm như vậy rồi quen, em ạ!
        Lần sau, anh tôi lại giao rải truyền đơn tại chợ Mỹ Lồng. Tôi cũng hoàn thành. Làm được một vài việc, tôi bắt đầu ham hoạt động. Tôi tâm sự với anh Ba:
       - Em chỉ muốn làm thật nhiều việc cho Cách mạng. Anh cho em thoát li hẳn nghe anh!Theo Hồi ký của bà Nguyễn Thị Định

Câu 1: Viết vào chỗ chấm: Tên công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị Út là gì? (0,5đ)
.................................................................................................................................
Câu 2: Anh Ba chuẩn hỏi Út có dám rải truyền đơn không? (0,5 điểm)
A. Dám                  B. Không                    C. Mừng                   D. Tất cả các ý trên.
Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy chị Út rất hồi hộp khi nhận công việc đầu tiên? 0,5đ
A. Chị bồn chồn, thấp thỏm, ngủ không yên, nửa đêm dậy ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn
B. Chị dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu đưa đơn.
C. Đêm đó chị ngủ yên.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 4: Chị Út đã nghĩ ra cách gì để rải hết truyền đơn? (0,5 điểm)
A. Đêm đó, tôi ngủ không yên, lục đục dậy từ nửa đêm, ngồi nghĩ cách giấu truyền đơn.
B. Khoảng ba giờ sáng,chị giả đi bán cá như mọi hôm. Tay bê rổ cá và bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần, khi rảo bước truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất.
C. Cả hai ý trên đều đúng.
D. Cả hai ý trên đều sai.
Câu 5: Nêu nội dung bài văn? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Hai câu: “. Tay chị Út bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần. Chị Út rảo bước và truyền đơn cứ từ từ rơi xuống đất.” được liên kết với nhau bằng cách nào? (0,5 điểm)
A. Bằng cách lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.                    B. Bằng cách thay thế từ ngữ.
C. Bằng cách lặp từ ngữ.                                                   D. Bằng từ nối.
Câu 7: Dấu phẩy trong câu: "Độ tám giờ, nhân dân xì xầm ầm lên." có tác dụng gì?0,5đ
A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu.
B. Ngăn cách các vế trong câu đơn.
C. Ngăn cách các vế trong câu ghép.
D. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 
Tay tôi bê rổ cá, còn bó truyền đơn thì giắt trên lưng quần.
Câu 9: Tìm một thành ngữ, tục ngữ nói về truyền thống yêu nước. Đặt câu với thành ngữ tục ngữ vừa tìm được.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PHẦN II. Tập làm văn: (5 điểm) (30 phút)
Đề bài: Em hãy tả lại  người bạn thân nhất của em ở lớp. 

	Số báo danh : .............
Phòng thi :..............

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ II
NĂM HỌC  2023 - 2024
Môn Tiếng Việt  - Lớp 5
(Thời gian làm bài : 80 phút )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		Người coi
( Kí và ghi tên )
	Người chấm
( Kí và ghi tên )

	
	





I. ĐỌC: (10 điểm)
*Đọc thầm bài văn sau:   CON GÁI
    Mẹ sắp sinh em bé. Cả nhà mong, Mơ háo hức. Thế rồi mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo: “Lại một vịt trời nữa.” Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn.
    Đêm, Mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu vì sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ? Ở lớp, em luôn là học sinh giỏi. Tan học, các bạn trai còn mải đá bóng thì Mơ đã về cặm cụi tưới rau, rồi chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu Mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì. Tức ghê!
    Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, Mơ làm hết việc trong nhà giúp mẹ. Tối, mẹ ôm Mơ vào lòng thủ thỉ: “Đừng vất vả thế, để sức mà lo học con ạ!”  Mơ nép vào ngực mẹ thì thào: “Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà, mẹ nhé!” Mẹ ôm chặt Mơ, trào nước mắt.
    Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước. Nó cứ chới với, chới với. Mơ vội vàng lao xuống. Cả hai đứa ngụp lên, ngụp xuống, uống cơ man là nước. May mà mọi người đến kịp. Thật hú vía!
    Tối đó, bố về. Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị Mơ giỏi đấy. Dì Hạnh giọng nói đầy tự hào: “Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng.”
 		       Theo Đỗ Thị Thu Hiên (SGK TV5 tập 2 trang 112-113)
*Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Câu 1:(0,5đ) Em bé mà mẹ Mơ mới sinh là?
  A. Một em trai.                 B. Một em gái.                   C. Hai em gái.
Câu 2:(1,0đ) Những chi tiết trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?
A. Lại một vịt trời nữa	B. Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn	 C. Cả hai đáp án
Câu 3: (0,5đ) Những việc làm nào của Mơ chứng tỏ em chẳng thua kém gì các bạn trai cùng trang lứa?
   A. Mơ băn khoăn không hiểu vì sao mọi người không vui khi Mơ có em gái.
   B. Ở lớp, Mơ luôn đạt học sinh giỏi; ở nhà, Mơ tưới rau, chẻ củi, giúp mẹ nấu cơm. Mơ cứu bạn Hoan khỏi chết đuối
   C. Mơ trằn trọc không ngủ được.
Câu 4: (0,5đ) Câu nói của dì Hạnh ở cuối bài có ngụ ý gì?
   A. Mơ ngoan và giỏi gần bằng con trai.
    B. Con gái mà ngoan ngoãn, giỏi giang và dũng cảm thì đáng quý, đáng tự hào.
    C.Con trai hay con gái đều đáng quý nếu các em ngoan.
Câu 5. (1,0đ) Câu chuyện giúp ta có suy nghĩ gì đúng?
   A. Tư tưởng trọng nam, khinh nữ là sai lầm.
    B. Con gái cũng đáng được quý, coi trọng vì các em không thua kém gì con trai.
    C. Sinh con trai hay con gái không phải điều quan trọng. Điều quan trọng ở chỗ là phải nuôi dạy con ngoan để trở thành người có ích.
    D.Tất cả những ý kiến trên.
Câu 6: (0,5đ) Trong các câu thành ngữ, tục ngữ dưới đây, câu nào thuộc chủ điểm Nam và nữ?
    A. Lá lành đùm lá rách        B. Trai tài gái đảm.         C. Trẻ cậy cha, già cậy con.
Câu 7: (0,5đ) Chọn ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc?
   A. Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon, ngủ yên.
   B. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.
   C.  Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc.
Câu 8: (0,5đ) Dấu phẩy trong câu sau : “Cả hai đứa ngụp lên, ngụp xuống, uống cơ man là nước.”  có tác dụng gì?
 A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.    B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức.				C.Ngăn cách các vế câu.   
Câu 9: (1,0đ) Viết tám chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho Phụ nữ Việt Nam. …………………………………………………………………………………                                                                                                          
Câu 10: (1,0đ) Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào mỗi chỗ chấm sau cho phù hợp.
   a). ……thời tiết thuận ……..  lúa rất tốt.                                                               
   b).  ...….. hoàn cảnh gia đình khó khăn …………bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi.
PHẦN KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả (Nghe - viết) (2,0 điểm) 
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Phong cảnh đền Hùng Viết đoạn: Lăng của các vua Hùng... xanh mát.
2. Tập làm văn (8 điểm) 
Đề bài: Hãy tả lại cảnh đêm trăng đẹp trên quê em. 
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I. KIỂM TRA ĐỌC:
B. Đọc hiểu:  Đọc thầm bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Khát vọng bình yên
Chồng bà bị giặc Pháp bắt đày ra Côn Đảo. Con trai và con dâu đều hi sinh để lại cho bà một đứa cháu trai. Bà nuôi nó bằng chính phần máu thịt của mình nên càng ngày bà càng tóp đi, lưng còng xuống.
Đứa cháu lớn lên, khỏe mạnh, sớm biết thương bà nên rất chăm học, chăm làm. Tuy vậy, nó ham mê chơi diều và chơi khéo nhất làng. Còn bà, sau một ngày làm việc mệt nhọc, bà bắc chõng ra sân hóng mát, lòng thanh thản. Bà lắng nghe tiếng sáo ngân nga, nhận ra tiếng sáo của cháu bà trong, ngọt ngào và vi vu nhất.
Năm 1965, Mĩ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, ở khắp nơi, thanh niên đua nhau đi bộ đội, cháu bà nhập ngũ.
Mười năm qua đi. Suốt mười năm ấy, bà sống khắc khoải trong nỗi nhớ thương và chờ đợi. Mùa đông năm 1976 lạnh buốt và khô khốc. Bà ho sù sụ, người chỉ còn một nắm và bà đã bị lẫn.
Chiến về, bà không nhận ra. Chiến ôm chầm lấy bà, nhưng bà giãy nảy đẩy anh ra. Chiến ngỡ ngàng, sụp xuống chân bà, quỳ lạy bà, nước mắt ròng ròng.
Mùa thả diều lại đến. Một buổi chiều, khi bà đang ngồi ở chõng thì Chiến về, mang theo một đoạn tre và nói:
- Con vót cái diều chơi bà ạ.
Bà nhìn đoạn tre, nhìn Chiến một lúc lâu. Bà bàng hoàng, run rẩy khi những khoảng mờ tối trong trí nhớ loãng ra tan dần đi và bà nhận ra trong cái dáng người vót diều là cháu bà. Bà lần đến, rờ lên đầu, lên vai người cháu và hỏi:
- Chiến đấy thật ư con?
Chiến vứt chiếc nan diều vót dở sang một bên, ôm chầm lấy bà, thương xót bà đến thắt ruột. Bà lập cập kéo Chiến xuống bếp, chỉ lên gác bếp.
- Cái diều của con đây cơ mà.
Tối hôm ấy, khi cháu bà mang cái diều đi, bà lại lần ra chõng nằm. Trong nhiều tiếng sáo ngân nga mát lành, bà nhận ra tiếng chiếc sáo ba của cháu bà. Ngôi sao hôm sáng lung linh giữa trời, đêm thơm nức mùi hoa. Trời sao thăm thẳm, bình yên.                                                                                                                                    
                                                                                                 ( Thắng Sắc)
Câu 1. Người bà trong câu chuyện có hoàn cảnh như thế nào?
A. Chồng bị giặc Pháp bắt đày, con trai, con dâu hi sinh, bà phải một mình nuôi cháu nhỏ.
B. Chồng và các con hi sinh, bà phải một mình nuôi cháu nhỏ.
C. Bà ở một mình, nuôi các con tàn tật.
 Câu 2. a.Vì sao mỗi tối bà nhận ra tiếng sáo diều của cháu mình?
A. Vì mỗi chiều, bà thường cùng cháu đi thả diều.           
B. Vì bà nhận ra tiếng sáo của cháu bà trong, ngọt ngào và vi vu nhất.
C. Vì Chiến ham mê chơi diều và chơi khéo nhất làng.
   b. Trong thời gian Chiến nhập ngũ, bà sống như thế nào?
A. Bà sống thanh thản, tối tối bắc chõng ra sân hóng mát.
B. Bà sống khắc khoải trong nỗi nhớ thương và chờ đợi, bà đã bị lẫn.
C. Bà lắng nghe tiếng sáo ngân nga, trong, ngọt ngào, vi vu.
Câu 3. Vì sao sau 10 năm dù đã bị lẫn, bà vẫn nhận ra cháu mình?
A. Vì bà vẫn luôn nhớ tới hình ảnh đứa cháu mình ngồi vót diều chơi ngày nào.
B. Vì Chiến thường xuyên trò chuyện với bà.
C. Vì bà nhận ra tiếng sao ngân nga, mát lành của cháu bà.
Câu 4.  Em có suy nghĩ gì về người bà trong câu chuyện trên?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 Câu 5. Nên chọn tên nào cho truyện trên?      
A. Âm vang tiếng sáo diều.                           B. Tình bà cháu.
B. Tình quê hương.                                        D. Bà và cháu ngoại.  
Câu 6.  a.Từ nào đồng nghĩa với trẻ em?
                      A. trẻ con                             B. trẻ măng                 C. trẻ trung
    b. Năng nổ có nghĩa là?
A. Ham hoạt động, hăng hái và chủ động trong mọi công việc.
B. Siêng năng, chăm chỉ.                      C. Mạnh bạo, gan góc, không sợ nguy hiểm.
Câu 7. Dấu phẩy trong câu “Trời sao thăm thẳm, bình yên.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu
B. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép
C. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
Câu 8. Hai câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào?
“Đứa cháu lớn lên, khỏe mạnh, sớm biết thương bà nên rất chăm học, chăm làm. Tuy vậy, nó ham mê chơi diều và chơi khéo nhất làng.”
A. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ                 B. Từ ngữ nối và lặp từ ngữ
                           C. Từ ngữ nối và thay thế từ ngữ
Câu 9. Đoạn cuối truyện có mấy từ láy:
A. 2 từ. Đó là từ:……………………………………………………………..
B. 3 từ. Đó là từ:……………………………………………………………..
C. 4 từ. Đó là từ:……………………………………………………………..
Câu 10.  Ghi lại 1 câu tục ngữ ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đặt câu với tục ngữ vừa tìm được?
......................................................................................................................................................
II. KIỂM TRA VIẾT
Đề bài: Ai cũng có một nơi gọi là nhà, đó là nơi ta sinh ra, tổ ấm của ta, nơi ta lớn lên, nơi chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm êm đềm. Em hãy tả ngôi nhà thân yêu mà em đang ở.
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PHẦN I. ĐỌC 
1.Đọc thành tiếng( 3 điểm)
 Học sinh đọc một đoạn trong bài tập đọc SGK TV5  tập II và trả lời câu hỏi.
 2. Đọc hiểu( 7 điểm)
Đôi tai của tâm hồn
Một cô gái vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: “Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? ”. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. “Cháu hát hay quá!”. Một giọng nói vang lên: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. 
Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn: “ Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!”. Nói xong cụ già chậm rãi một mình bước đi.
 Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ già nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. “Cụ già đó qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay”- Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay lại là một người không có khả năng nghe?
Theo Hoàng Phương
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên? (0,5 điểm)
A. Vì cô bé không có bạn chơi cùng.            B. Vì cô bé bị loại ra khỏi dàn đồng ca.
C. Vì cô không có quần áo đẹp.                    D. Vì cô bé luôn mặc bộ quần áo rộng cũ và bẩn.
Câu 2. Cuối cùng, trong công viên, cô bé đã làm gì? (0,5 điểm)
A. Suy nghĩ và khóc một mình.                  B. Gặp gỡ và trò chuyện với một cụ già.
C. Cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả.
D. Một mình ngồi khóc xong rồi tiếp tục chơi.
Câu 3. Cụ già đã làm gì cho cô bé? (0,5 điểm)
A. Cụ nói: "Cháu hát hay quá! Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”.
B. Cụ khuyên cô bé cố gắng tập luyện để hát tốt hơn.
C. Cụ trở thành người người thân của cô bé, dạy cô bé hát.
D. Cụ khuyên cô bé rồi một ngày nào con sẽ trở thành ca sĩ.
Câu 4. Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì? (0,5 điểm)
A. Cô bé không hề biết cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô bé hát.
B. Cụ già tốt bụng.
C. Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
D. Một người nói với cô “Cụ già đó qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay”.
Câu 5. Nguyên nhân nào khiến cô bé trở thành ca sĩ? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Qua câu chuyện này, em có nhận xét gì về cụ già? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7.  Em hãy gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu sau: " Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe.” (0,5 điểm)
Câu 8. “Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi”. Hai câu văn trên được liên kết với nhau bằng cách nào? (0,5 điểm)
A. Lặp từ ngữ.                                 B. Thay thế từ ngữ
C Thay thế và lặp từ ngữ                 D. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.
Câu 9. Câu "Nhiều năm trôi qua, cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.” (1 điểm)
Dấu phẩy câu trên có tác dụng gì?
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Câu 10. Đặt câu: (1 điểm)
a). Câu ghép có cặp quan hệ từ: Vì....nên....
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
b). Câu ghép có cặp từ hô ứng: ...càng.......càng......
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT
1. Chính tả (Nghe - viết) (2,0 điểm) 
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Phong cảnh đền Hùng Viết đoạn: Lăng của các vua Hùng... xanh mát.
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Tập làm văn( 8 điểm)
Đề bài: Em hãy tả một người bạn thân của em ở trường.
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Tinh dién tich hinh tam gidc PQR.
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